
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA HÀNH 

Số:       /UBND -VHXH 

V/v cung cấp thông tin phiếu 

khảo sát triển khai hệ thống  

thông tin giải quyết TTHC  

xã Nghĩa Hành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghĩa Hành, ngày       tháng 11 năm 2025 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 
 

Thực hiện Công văn số 2126/SNV-VP ngày 30/10/2025 của Sở Nội vụ  

tỉnh Quảng Ngãi về việc cung cấp thông tin phiếu khảo sát triển khai hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương. 

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hành cung cấp thông tin phiếu khảo sát triển 

khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính xã Nghĩa Hành, như sau: 

 (Có mẫu phiếu số 1 và số 02 đính kèm) 

Kính báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Trung tâm Phục vụ HCC;   

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                 Vũ Thị Kim Loan 

 

 

 

 



 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA HÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mẫu phiếu số 01: Khảo sát cơ quan, đơn vị 

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính xã Nghĩa Hành 

 (Kèm theo Công văn số         /UBND-VHXH ngày        tháng 11năm 2025 của UBND xã Nghĩa Hành) 

 

I. Thông tin chung: 

1. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Hành. 

2. Thời gian khảo sát: Ngày 30/10/2025. 

3. Địa chỉ khảo sát: xã Nghĩa Hành. 

4. Thông tin cán bộ điền phiếu khảo sát: Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách lĩnh vực Văn hóa, Khoa học 

và Thông tin. 

5. Họ và tên: Trương Mạnh Quân 

6. Chức vụ: Chuyên viên 

7. Đơn vị trực tiếp công tác: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Hành 

8. Điện thoại: 0382.833.114                                                       Email: tmquan-nghiahanh@quangngai.gov.vn 

II. Thông tin về phiếu khảo sát: 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tên cơ 

quan, 

phòng, 

ban 

 

 

 

Mã định 

danh cơ 

quan 

 

 

 

Tên 

đơn vị 

cấp 

trên 

 

 

 

Loại 

đơn 

vị 

 

 

 

Cấp 

đơn 

vị 

 

 

 

Địa 

 chỉ 

 chi tiết 

 

 

 

Địa chỉ 

Xã/Phường 

 

 

Địa 

chỉ 

Tỉnh 

Số tài khoản 

ngân hàng 

thụ hưởng 

(bắt buộc đối 

với cơ quan 

có TTHC 

thanh toán 

trực tuyến 

 

Tên 

tài 

khoản 

ngân 

hàng 

thụ 

hưởng 

 

Mã 

ngân 

hàng 

thụ 

hưởng 

 

 

Tên ngân 

hàng thụ 

hưởng 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 

 

1 

 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

 

 

H48.225.4 

 

UBND 

xã  

Nghĩa 

Hành 

 

Cơ  

quan  

hành 

chính 

 

 

Xã 

 

 

Số 497 Đường 

Phạm Văn 

Đồng 

Quảng 

Ngãi 

 

 

71234567979 

 

Phòng 

văn hóa- 

Xã hội xã 

Nghĩa 

Hành 

51357001 

  

 

Ngân hàng 

Thương mại cổ 

phần Lộc Phát 

Việt Nam Chi 

nhánh Quảng 

Ngãi 

 

2 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

xã 

H48.225.1 
UBND 

xã 

Nghĩa 

Hành 

Cơ 

quan 

hành 

chính 

Xã Số 501 
Đường 

Phạm Văn 

Đồng 

Quảng 

Ngãi 
71234567979 

 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

xã 

Nghĩa 

Hành 

 

51357001 

  

Ngân hàng 

Thương mại cổ 

phần Lộc Phát 

Việt Nam Chi 

nhánh Quảng 

Ngãi 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Mẫu phiếu số 2:  Phiếu khảo sát thông tin  

Cán bộ, công chức có tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND xã Nghĩa Hành 

((Kèm theo Công văn số         /UBND-VHXH ngày        tháng 11 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Hành) 

 

 Thông tin chung:  

1. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nghĩa Hành. 

2. Thời gian khảo sát: Ngày 30/10/2025. 

3. Địa chỉ khảo sát: xã Nghĩa Hành. 

4. Thông tin cán bộ điền phiếu khảo sát: Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin. 

5. Họ và tên: Trương Mạnh Quân 

6. Chức vụ: Chuyên viên 

7. Đơn vị trực tiếp công tác: Phòng Văn hóa – Xã hội 

8. Điện thoại: 0382.833.114                                                       Email: tmquan-nghiahanh@quangngai.gov.vn 

II. Thông tin về phiếu khảo sát: 
 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

 

Ngày sinh 

(dd/mm/yyyy) 

 

 

Giới 

tính 

 

 

 

Email 

 

 

Số điện thoại 

 

 

 

Số CCCD 

 

Tên cơ 

quan 

công tác 

 

Tên 

phòng 

ban 

công tác 

 

Vị 

trí/chức 

vụ 

Có tra 

cứu 

CSDL 

dân 

cư 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

 

1 

 

Nguyễn Vũ Thị Anh 

Đào 

 

08/5/1987 

 

Nữ 

nvtadao-

nghiahanh@quangng

ai.gov.vn 

 

0987 869 647 

 

051187015482 

 

UBND xã 

Nghĩa Hành 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

 

Phó 

Trưởng 

phòng 

 

Có 

 

2 

 

Võ Minh Trung 

 

20/9/1985 

 

Nam 

vmtrung-

nghiahanh@quangng

ai.gov.vn 

 

0987 919 245 

 

051085011218 

 

UBND xã 

Nghĩa Hành 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

Chuyên 

viên 

 

Có 
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3 

 

Lương Thị Thư 

 

08/9/1982 

 

Nữ 

ltthu-

nghiahanh@quangng

ai.gov.vn 

 

 

0967 022 276 

 

051182008278 

 

UBND xã 

Nghĩa Hành 

 

Phòng 

Văn - Xã 

hội 

 

Chuyên 

viên 

 

Có 

 

4 

 

Trương Mạnh Quân 

 

01/01/1984 

 

Nam 

tmquan-

nghiahanh@quangng

ai.gov.vn 

 

 

0382 833 114 

 

051084017391 

 

UBND xã 

Nghĩa Hành 

 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

 

Cán bộ 

một cửa 

Có 
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